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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và 
thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua 
từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; nhận biết và phân tích 
được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện 
qua văn bản. 

Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống 
của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học.

Nhận biết được đặc điểm, tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ và 
câu hỏi tu từ.

Viết được bài văn kể lại một hoạt động xã hội có dùng yếu tố miêu 
tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố ấy trong văn bản. 

Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác. 

Yêu quê hương đất nước, tự hào với truyền thống đấu tranh giữ 
nước của dân tộc.

Dân tộc Việt Nam là một dân 
tộc anh hùng và có truyền thống 
yêu nước. Tình yêu Tổ quốc của 
nhân dân ta được thể hiện qua 
các thời kì đấu tranh xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Tình yêu ấy 
cũng được thể hiện qua các áng văn thơ bất hủ.

Trong bài này, các em sẽ được học các bài thơ thất ngôn bát cú và thơ 
tứ tuyệt luật Đường viết về tình yêu Tổ quốc của cha ông để tự hào về  
truyền thống của dân tộc và hiểu vẻ đẹp của hai thể thơ này.

 

 ?

Bài 6
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TRI THỨC NGỮ VĂN
Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt luật Đường 

và  

thu 
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Bảng luật, niêm, vần, đối trong thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt 

Thơ thất ngôn bát cú luật bằng  
vần bằng

Thơ thất ngôn bát cú luật trắc  
vần bằng

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 B T B Vần T B T Vần

2 T B T Vần B T B Vần

3 T B T
Đối

B T B

4 B T B Vần T B T Vần

5 B T B
Đối

T B T

6 T B T Vần B T B Vần

7 T B T B T B

8 B T B Vần T B T Vần

Thơ thất ngôn tứ tuyệt luật bằng  
vần bằng 

Thơ thất ngôn tứ tuyệt luật trắc  
vần bằng

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1 B T B Vần T B T Vần

2 T B T Vần B T B Vần

3 T B T B T B

4 B T B Vần T B T Vần
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Đảo ngữ: đặc điểm và tác dụng

(Huy Cận, Tràng giang)

Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng

     (Ra-bin-đờ-ra-nát Ta-go, Mây và sóng)

 

NAM QUỐC SƠN HÀ1

Chuẩn bị đọc

 

1 Cho đến nay, vẫn chưa xác định được chính xác ai là tác giả bài thơ này. Sử cũ chép rằng: năm 
1077, quân Tống xâm lược nước ta, vua Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt (1019 – 1105), một trong 
những danh tướng xuất sắc nhất thời Lý, đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt 
(một khúc của sông Cầu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Bỗng một đêm, quân sĩ chợt nghe tiếng ngâm 
bài thơ này trong đền thờ Trương Hống và Trương Hát (hai vị tướng giỏi thời Triệu Quang Phục).
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Trải nghiệm cùng văn bản

(In trong Tổng tập văn học Việt Nam, tập một, Ngô Linh Ngọc dịch,  
NXB Khoa học Xã hội, 1980)

Suy ngẫm và phản hồi

 

  Em hiểu thế nào 
là “thiên thư"? 
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QUA ĐÈO NGANG1

       Bà Huyện Thanh Quan

Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh (chưa rõ năm sinh, năm 
mất), sống vào thế kỉ XIX, quê ở làng Nghi Tàm, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. 
Chồng bà làm tri huyện Thanh Quan, tỉnh Thái Bình, do đó bà có tên gọi là  
Bà Huyện Thanh Quan. Bà là một trong những nữ sĩ tài hoa hiếm có, hiện còn 
để lại 6 bài thơ luật Đường, trong đó có bài Qua Đèo Ngang.

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

 

1 Đèo Ngang: thuộc dãy núi Hoành Sơn (một nhánh của dãy núi Trường Sơn), chạy thẳng ra biển,  
phân chia địa giới hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

2 Tiều: người chuyên làm nghề đốn củi.

  Em hình dung như thế nào 
về cảnh Đèo Ngang trong 
bốn câu thơ đầu?
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 (In trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập ba, NXB Văn hoá, 1963)

Suy ngẫm và phản hồi

 

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA3

        Hồ Chí Minh

Trải nghiệm cùng văn bản

1 Con quốc quốc (con cuốc cuốc): chim đỗ quyên hay còn gọi là chim cuốc.
2 Cái gia gia (cái da da): chim đa đa hay còn gọi là gà gô.
3  Nhan đề do nhóm biên soạn đặt.
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  (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập sáu, NXB Sự thật, 1986)

1  Kiều bào: người dân một nước sinh sống ở nước ngoài.
2 Vùng tạm bị chiếm: vùng đất đang bị thực dân Pháp tạm thời chiếm đóng trong kháng chiến 

chống Pháp (1946 – 1954).
3  Đặng: để.
4  Công chức: người làm việc trong các cơ quan nhà nước.
5 Hậu phương: vùng ở phía sau tiền tuyến, xa nơi có chiến sự, là nơi để xây dựng lực lượng, huy 

động sức người, sức của để phục vụ cho cuộc chiến đấu. 
6 Điền chủ: người có nhiều ruộng đất. 
7 Quyên: quyên góp.
8 Rương: hòm gỗ để đựng đồ dùng. 
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Suy ngẫm và phản hồi

    (Hồ Chí Minh, Lòng yêu nước của nhân dân ta)

    (Tố Hữu, Ta đi tới)

(Vũ Bằng, Cốm Vòng)
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Khi đọc một bài thơ tứ tuyệt hoặc 
thất ngôn bát cú, em nên:

– Xác định bố cục, niêm, luật, vần, 
nhịp.

– Chú ý nghệ thuật đối, nghệ thuật 
“tả cảnh ngụ tình”.

– Chú ý đến tình cảm, mạch cảm xúc, 
cảm hứng chủ đạo của người viết 
thể hiện qua bài thơ.

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI 
CHẠY GIẶC1

                                                            Nguyễn Đình Chiểu

   (In trong Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, 1971)

Hướng dẫn đọc

VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

1 Còn có tên khác là Chạy Tây.
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(
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NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC
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Văn bản Từ ngữ, hình ảnh Mạch cảm xúc Cảm hứng chủ đạo

Nam quốc sơn hà

Qua Đèo Ngang

Chạy giặc

     (Hồ Chí Minh, Cảnh khuya)

 

     (Hồ Xuân Hương, Tự tình II)

    (Vũ Đình Liên, Ông đồ) 
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Yêu cầu cần đạt

 Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 
tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của 
tác phẩm. 

 Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 
bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật;  
phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

 Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 
người của tác giả trong văn bản văn học; hiểu mỗi người đọc có thể 
có cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản văn học; biết tôn trọng 
và học hỏi cách tiếp nhận của người khác. 

 Nhận biết được chức năng và giá trị của biệt ngữ xã hội; vận dụng 
được một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng trong giao tiếp.

 Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; 
dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức  
nghệ thuật

 Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác.

 Yêu thương và nuôi dưỡng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong  
cuộc sống.

Như một nguồn nước mát 
lành, tình yêu thương nuôi 
dưỡng trong mỗi chúng ta 
những cảm xúc tích cực, giúp 
ta thêm tin yêu con người, cuộc 
sống. Niềm hi vọng lại như một 
chồi cây, đón nhận nguồn nước yêu thương để hướng đến tương lai. 
Hai giá trị ấy luôn song hành trong cuộc sống.

Trong bài học này, qua việc đọc các văn bản truyện, em sẽ nhận ra 
tình yêu thương, niềm hi vọng đã làm thay đổi cuộc sống của chúng 
ta như thế nào.

?

Bài 7
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Một số đặc điểm của văn bản truyện

Tư tưởng của tác phẩm văn học

  

 
 

Biệt ngữ xã hội: chức năng và giá trị

(Theo Mực tím online) 
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BỒNG CHANH ĐỎ1

        Đỗ Chu 

Nhà văn Đỗ Chu, tên thật là Chu Bá Bình, 
sinh năm 1944 tại Bắc Giang. Các tác phẩm của 
ông rất giàu chất thơ, tiêu biểu là: Hương cỏ 
mật (1963), Phù sa (1966), Gió qua thung lũng 
(1971), Những chân trời của các anh (1990), 
Chuyện mùa hạ (2010),…

Truyện Bồng chanh đỏ kể về kỉ niệm tuổi thơ của chú bé Hoài và anh trai 
tên Hiền. Cả hai anh em đều là những người rất mê tìm hiểu về thế giới các 
loài chim. Khi phát hiện ở đầm sen của làng có một đôi vợ chồng bồng chanh 
đỏ sinh sống, Hiền và Hoài thường xuyên ngắm nhìn vẻ đẹp của loài chim này. 
Một ngày nọ, anh Hiền rủ Hoài đi bắt đôi bồng chanh đỏ nhưng sau khi bắt 
được một con, anh lại trả nó về tổ với con còn lại. Trước khi lên đường nhập 
ngũ, anh Hiền quyết định trả tự do cho tất cả các chú chim mà anh đã nuôi. 
Truyện kết thúc với lá thư Hoài viết gửi anh Hiền, kể chuyện đôi bồng chanh 
đỏ đã quay trở về với tổ cũ ở đầm sen.

Dưới đây là trích đoạn phần 1, 2, 3 của truyện.

Chuẩn bị đọc

 

1 Bồng chanh đỏ: tên một loại chim thuộc họ bói cá, có bụng màu vàng – đỏ, lưng màu xanh đen.  
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Trải nghiệm cùng văn bản

1

1

2

1

1 Vối: một loài cây quen thuộc ở nông thôn miền Bắc, lá và nụ thường dùng để pha trà hoặc làm 
thuốc.

2 Quản bút: dụng cụ có cán nhỏ và dài, dùng để cắm ngòi bút vào mà viết.

1   Em hình dung như thế 
nào về vẻ đẹp của chim 
bồng chanh đỏ qua lời 
miêu tả của chú bé Hoài?
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1

2

2

2

3

4

1 Mĩ miều: đẹp một cách hào nhoáng, gây ấn tượng mạnh.
2 Sầu não: buồn rầu, đau khổ.
3 Cun cút: trong ngữ cảnh này, từ "cun cút" có nghĩa là đi theo, làm theo lời người khác mà không 

cân nhắc.
4 Lúa chiêm: còn gọi là lúa chiêm xuân, là vụ lúa thường được thu hoạch vào tháng Năm âm lịch.

2   Điều gì sẽ xảy ra khi hai anh 
em ra đầm nước, nơi chim 
bồng chanh làm tổ?
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1

3

1 Rắn cạp nong: một loài rắn độc; thân hình có những khoanh tròn màu vàng, đen xen kẽ nhau; 
thường sống trong các hang, đám cỏ.

3   Hành động vuốt ve đôi cánh 
mượt mà của chú chim 
bồng chanh thể hiện nét 
tính cách gì của Hoài?
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4

1

2

3

4 

1 Trầm ngâm: có dáng vẻ đang suy nghĩ, nghiền ngẫm điều gì đó.
2 Bở hơi tai (khẩu ngữ): mệt đến mức như thở ra cả ở tai.
3 Đường cái: con đường lớn, thường là trục giao thông chính ở một địa phương.
4 Nói điêu: nói những điều không có thật để lừa dối người khác.

4   Em đã bao giờ trải nghiệm 
cảm giác “tiếc ngẩn tiếc ngơ” 
khi từ bỏ một thứ mình yêu 
thích như nhân vật Hoài  
hay chưa?
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3

 

1

2

(In trong Chuyện mùa hạ, tập hai, Đỗ Chu, NXB Văn học, 2010)

1 Sơ tán: di chuyển tạm thời người và của cải ra khỏi khu vực không an toàn để tránh tai nạn.
2 Lặn lội: làm việc vất vả nơi ruộng đồng, sông nước.
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Suy ngẫm và phản hồi

BỐ CỦA XI-MÔNG (SIMON)

Guy đơ Mô-pát-xăng (Guy de Maupassant)

Guy đơ Mô-pát-xăng (1850 – 1893) là nhà văn người 
Pháp nổi tiếng ở thế kỉ XIX. Một số tác phẩm tiêu biểu 
của ông là: Viên mỡ bò, Bố của Xi-mông, Một cuộc đời, Ông 
bạn đẹp, Mạnh hơn cái chết,...



26

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1  

1 Lầm lỡ: vô ý phạm phải sai lầm vì tin tưởng vào người khác. Ở đây ý chỉ sự việc chị Blăng-sốt chưa 
lấy chồng mà đã có con.
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1 

 

2  

 

3  

1 Đóng đinh chữ chi: đóng đinh theo hình chéo lên rồi chéo xuống.
2 Kinh cầu nguyện: bài kinh của những người theo đạo.
3 Thiếu phụ: người phụ nữ còn trẻ, đã có gia đình hoặc đã làm mẹ.
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1

1

 

 

 

1 Tê tái đến tận xương tuỷ: hết sức đau đớn, xót xa.

1   Lời đề nghị của Xi-mông 
với bác công nhân thể 
hiện khao khát gì của em?
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1 2  
 

3

 

 

1 Thanh danh: tiếng tăm tốt.
2 Mai một: mất dần hoặc mất hẳn (thường dùng để nói về những giá trị tinh thần, danh tiếng của 

một người).
3 Cười khẩy: cười nhếch mép, tỏ ý khinh thường hoặc mỉa mai.
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1

2

2

(Trích từ Tuyển tập truyện ngắn Pháp thế kỉ XIX, nhiều tác giả, Lê Hồng Sâm dịch,  
NXB Đại học Tổng hợp, 1986)

Suy ngẫm và phản hồi

 

1 Người theo đạo Thiên Chúa thường mặc trang phục dùng để đi lễ nhà thờ trong những sự kiện 
quan trọng, có ý nghĩa đối với họ. Với Phi-líp, bác mặc trang phục đó vào thời điểm tới cầu hôn 
chị Blăng-sốt (nhóm biên soạn chú thích).

2  Hộ pháp: ở đây ý chỉ cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, có thể bảo vệ, che chở của nhân vật Phi-líp.

2   Vì sao bác Phi-líp đề nghị 
mẹ Xi-mông làm vợ của 
mình?
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Yếu tố so sánh Lần đầu (Những) Lần khác

Bối cảnh

Người đưa ra đề nghị

Câu nói của bác Phi-líp khi nhận lời

Phản ứng của chị Blăng-sốt

Câu thông báo của Xi-mông với các bạn học

Phản ứng của các bạn học

 

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM 

ĐẢO SƠN CA1

       Lê Cảnh Nhạc

Trải nghiệm cùng văn bản

 
1  Đảo Sơn Ca: một đảo cát nhỏ thuộc cụm đảo Nam Yết của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.
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1

 

2

(In trong Quân đội nhân dân cuối tuần, ra ngày 20/12/2019)

Suy ngẫm và phản hồi

 và 

(Theo Mực tím online) 

1  Cầu kinh: đọc kinh cầu nguyện.
2  Tiền tiêu: nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân.
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Biệt ngữ xã hội Ý nghĩa

(Nguyễn Nhật Ánh, Trại hoa vàng)

(Đỗ Chu, Bồng chanh đỏ)

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

CÂY SỒI MÙA ĐÔNG

Iu-ri Na-ghi-bin (Yuri Nagibin)

1

1 Cách sắp xếp trật tự từ “cây sồi mùa đông” trong tiếng Nga là: mùa đông (tính từ), được đặt trước  
cây sồi (danh từ).
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1 

2

 

1  Phỉ tử: một loại cây bụi mọc trong rừng, còn có tên gọi khác là “cây chua ngút”, hạt cây có thể 
dùng làm thuốc.

2 Tầm: độ, cỡ, thường ở mức coi là chuẩn hoặc mức tương đối cao.

Khi đọc truyện, em nên:

– Xác định đề tài, cốt truyện, bối cảnh.

– Phân tích tính cách nhân vật và ý nghĩa 
của các chi tiết tiêu biểu.

– Xác định chủ đề và nêu căn cứ để  
xác định chủ đề.

– Xác định tư tưởng của tác phẩm.

– Tìm hiểu thông điệp mà nhà văn gửi đến 
người đọc.
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1 , 

2 

 

3 . 

1 Đánh véc-ni: dùng dung dịch màu nâu của cánh kiến ngâm hai mươi tư giờ trong cồn 90 độ cùng 
giấy nhám chà xát lên mặt đồ gỗ để gỗ bóng đẹp.

2 Choi choi: một loài chim nhỏ sống gần bờ nước, chân cao, mỏ dài, hay nhảy.
3  Ka-sây: nhân vật trong truyện cổ Nga, có những kho báu và bí quyết trường sinh (chú thích của 

người dịch).
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1, 

2

3,

(In trong Người thầy đầu tiên, Phạm Mạnh Hùng dịch, NXB Đà Nẵng, 2001)

Hướng dẫn đọc

1  Áo blu-dông: áo kiểu Âu dài đến thắt lưng, hơi bó vào thân.
2  Doãng: rộng ra do bị dãn.
3  “Người hộ lí của nhà tắm hương sen”: tên mà chú bé Xa-vu-skin gọi mẹ, bà làm hộ lí khu điều 

dưỡng trị liệu bằng nước khoáng.
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VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Phân tích một tác phẩm văn học thuộc kiểu bài nghị luận văn học, 
trong đó người viết dùng lí lẽ, bằng chứng để làm rõ chủ đề và một số 
nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Về nội dung: nêu được chủ đề; nêu và phân tích được tác dụng của 
một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm văn học, 
ví dụ: hình ảnh, từ ngữ, các biện pháp tu từ (đối với văn bản thơ); tình 
huống, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngôi kể (đối với văn bản truyện),... 

 Về hình thức: lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, 
diễn đạt mạch lạc; sử dụng các phương tiện liên kết hợp lí để giúp người 
đọc nhận ra mạch lập luận. 

 Bố cục bài viết cần đảm bảo: 

Mở bài: giới thiệu tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả,...), nêu ý 
kiến khái quát về chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác 
phẩm. 

Thân bài: lần lượt trình bày các luận điểm làm nổi bật chủ đề và một 
số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm. 

Kết bài: khẳng định lại ý kiến về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình 
thức nghệ thuật của tác phẩm; nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá 
nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Khi những cơn gió lạnh tràn về, lòng tôi lại miên man 
nhớ về Thạch Lam và truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Mỗi 
lần đọc lại tác phẩm, tôi đều cảm động trước tấm lòng nhân 
hậu của nhà văn. Bằng truyện ngắn này, Thạch Lam đã gửi 
đến người đọc bài học sâu sắc mà thấm thía về tình yêu 
thương và sự sẻ chia. Nội dung ấy được thể hiện qua các 
hình thức nghệ thuật tinh tế, giàu chất thơ.(1)

Trước hết, tôi rất thích chủ đề của truyện ngắn Gió lạnh  
đầu mùa, đó là vẻ đẹp của tình người và sự sẻ chia trong  
cuộc sống.(2) Tình người ấm áp, thấm đẫm trong từng 
trang sách. Tình người thể hiện trong cảnh những đứa trẻ 
chơi đùa vui vẻ, không phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo. 
Tình người kết đọng trong hành động của Sơn và Lan, 
khi mang chiếc áo bông cũ tặng cho Hiên, người bạn nhà 
nghèo không có áo ấm mặc trong mùa rét.(**) Gió lạnh đầu 
mùa phủ khắp không gian, tạo ra một không khí rét mướt, 
nhưng điều đọng lại trong tôi vẫn là ngọn lửa yêu thương  
lan toả.(*)

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện Gió lạnh đầu mùa 
còn là hình thức nghệ thuật đặc sắc.(3) Nhà văn Thạch Lam 
đã rất khéo léo khi lựa chọn xây dựng một cốt truyện và tình 
huống truyện đơn giản.(3a) Sự việc hai đứa trẻ nhà khá giả 
động lòng thương, mang cho một người bạn khó khăn chiếc 
áo vào mùa rét(**) rất bình dị, tự nhiên, không phải là những 
xung đột gay gắt, hay sự việc li kì. Nhưng cái bình dị, quen 
thuộc ấy lại dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm nơi người đọc.(*)

Biệt tài của Thạch Lam là miêu tả, khắc hoạ sự tinh tế, 
nhạy cảm trong tâm hồn nhân vật Sơn trước sự biến đổi của 
thiên nhiên và cảnh ngộ của con người.(3b) Sơn cảm nhận 
được những biến chuyển nhỏ nhất của thiên nhiên:  “chân 
trời trong hơn mọi hôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như 
ở gần”. Tấm lòng nhân hậu giúp Sơn nhận ra những đứa trẻ 
nhà nghèo hôm nay “môi chúng tím lại, và qua những chỗ 
áo rách, da thịt thâm đi”, nhận ra Hiên “co ro đứng bên cột 
quán, chỉ mặc manh áo rách tả tơi” mà “động lòng thương”.(**) 
Tình thương ấy thể hiện tâm hồn cao đẹp, biết xót xa, cảm 
thông cho những mảnh đời khốn khó. Đó là lí do tôi trân 
trọng, quý mến nhân vật Sơn.(*)

(1) Giới thiệu tác 
phẩm văn học, nêu 
ý kiến khái quát về 
chủ đề và nét đặc 
sắc nghệ thuật.

(2) Luận điểm 1: 
Chủ đề truyện.

(3) Luận điểm 2: 
Đặc sắc nghệ thuật: 
(3a) cốt truyện và 
tình huống truyện; 
(3b) miêu tả nội 
tâm nhân vật; (3c) 
chi tiết đặc sắc.

(*) Nêu lí lẽ.

(**) Đưa ra bằng 
chứng để làm sáng 
tỏ lí lẽ.
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(4) Khẳng định lại 
ý kiến về chủ đề và 
đặc sắc nghệ thuật; 
nêu cảm nghĩ về 
tác phẩm.

Hơn thế nữa, truyện còn chứa đựng nhiều chi tiết thú 
vị.(3c) Một trong những chi tiết đặc sắc mà tôi rất tâm đắc 
là lời nói của người mẹ ở cuối truyện:  “Hai con tôi quý quá, 
dám tự do lấy áo đem cho người ta mà không sợ mẹ mắng 
ư?”.(**) Đó là lời trách móc chăng? Đọc lại, tôi nhận ra, đó là lời 
mắng yêu, thể hiện niềm tự hào của bà về sự nhân hậu của 
các con. Có lẽ, cái bà cho đi không chỉ là chiếc áo bông giữa 
ngày buốt giá, mà còn là bài học sâu sắc về lòng vị tha, về hơi 
ấm tình người.(*)

Ai đó đã nói rằng: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, 
mà là nơi không có tình yêu thương”. Phải chăng vì thế, bài 
học về tình yêu thương và sự sẻ chia trong Gió lạnh đầu 
mùa chưa bao giờ lỗi thời, những hình thức nghệ thuật của 
truyện ngắn chưa bao giờ hết hấp dẫn? Một mùa gió lạnh 
lại về, đọc lại Gió lạnh đầu mùa, mong muốn sẻ chia lại nhen 
nhóm trong tôi…(4)

(Nhóm biên soạn)

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:
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PHIẾU TÌM Ý:  PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

   Tên tác phẩm văn học em lựa chọn: ..........................................................................................................

Thông tin chung về tác giả và tác phẩm

Tóm lược nội dung tác phẩm:

Nêu chủ đề:

Chủ đề

 Nét thứ nhất:  Chỉ ra và nêu tác dụng

 Nét thứ hai: Chỉ ra và nêu tác dụng

 ...

Những nét đặc sắc về nghệ thuật và tác dụng

Cảm nhận về tác phẩm: ..........................................................................................................
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Mở bài
 Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả).

 Nêu khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ 
thuật của tác phẩm. 

Thân bài
 Nêu chủ đề của tác phẩm.

 Chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ 
thuật của tác phẩm.

Kết bài
 Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức 

nghệ thuật của tác phẩm. 

 Nêu suy nghĩ/ cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản 
thân.

Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện:  
chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở bài

Nêu tên tác phẩm, thể loại và tên tác giả (nếu có).

Nêu khái quát nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, 
hình thức nghệ thuật nổi bật,…).  

Thân bài

Nêu chủ đề của tác phẩm.

Nêu một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của 
tác phẩm.

Phân tích giá trị của một số nét đặc sắc về hình thức 
nghệ thuật.
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Sử dụng các bằng chứng có trong tác phẩm.

Sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết các  
luận điểm, lí lẽ, bằng chứng.

Kết bài

Khẳng định lại thành công nổi bật của tác phẩm (chủ 
đề, hình thức nghệ thuật,…).

Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm.

Diễn đạt
Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp, không mắc lỗi 
diễn đạt (dùng từ và đặt câu).

NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC
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Văn bản Nhân vật chính
Chi tiết tiêu biểu 

(ví dụ)
Chủ đề

Bồng chanh đỏ

Bố của Xi-mông

Cây sồi mùa đông

(Theo Mực tím online)



Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản thông tin giới 
thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem; chỉ ra được mối quan hệ 
giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

 Phân tích được thông tin cơ bản, vai trò của các chi tiết trong việc 
thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

 Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội 
đương đại; đánh giá được hiệu quả biểu đạt của một kiểu phương 
tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản cụ thể.

 Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt 
lập trong câu.

 Viết được văn bản giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông 
tin quan trọng; trình bày mạch lạc, thuyết phục. 

 Biết trình bày bài giới thiệu về một cuốn sách.

 Yêu quý sách và thường xuyên đọc sách.

Khi đọc một cuốn sách, xem 
một bộ phim, chúng ta như được 
tham gia vào hành trình khám 
phá những vùng đất mới; du 
hành vào tâm hồn con người để 
hiểu thêm về người khác và bản 
thân. Những cuốn sách, bộ phim, vì vậy, đã góp phần làm cho cuộc 
sống của chúng ta thêm phong phú, thú vị.   

Làm thế nào để chia sẻ những cuốn sách, bộ phim hay với người 
khác? Bài học này sẽ giúp em học được điều đó qua những văn bản 
thông tin giới thiệu về một cuốn sách hoặc bộ phim. 

?

Bài 8
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim 

 

 

 

Thành phần biệt lập trong câu: đặc điểm và chức năng

(Rô-a Đan, Xưởng Sô-cô-la) 
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(Xuân Quỳnh, Cô Gió mất tên) 

   (Xuân Quỳnh, Cô Gió mất tên) 

(Giuyn Véc-nơ, Hai vạn dặm dưới biển) 

 CHUYẾN DU HÀNH VỀ TUỔI THƠ 
       Theo Trần Mạnh Cường

Chuẩn bị đọc
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Trải nghiệm cùng văn bản

 
1  

Ảnh trang bìa cuốn sách  
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

1   Xác định nội dung chính 
của đoạn 2.
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2

(https://www.nxbtre.com.vn/diem-tin/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-33821.html, 08/9/2022)

Suy ngẫm và phản hồi

 

2   Mục đích của tác giả ở đoạn 
văn này là gì?
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MẸ VẮNG NHÀ – BỘ PHIM TUYỆT ĐẸP VỀ NHỮNG ĐỨA TRẺ 
THỜI CHIẾN TRANH

        Lê Hồng Lâm

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

 

 

 
 

Áp phích bộ phim "Mẹ vắng nhà" 
(Hãng phim Truyện Việt Nam, 1980)
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1

1 Chị cả (miền Nam gọi là chị Hai): chị lớn nhất trong nhà.

1   Xác định thông tin cơ bản và 
thông tin chi tiết của đoạn 3. 
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2

(In trong 101 bộ phim Việt Nam hay nhất, Nhã Nam và NXB Thế giới, 2018)

Suy ngẫm và phản hồi

2   Đoạn 6 đề cập đến phương 
diện nào của bộ phim?
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

TÌNH YÊU SÁCH1

       Trần Hoài Dương

Trải nghiệm cùng văn bản

 

  

 

1 Phần văn bản trên được trích từ truyện dài Miền xanh thẳm, tác phẩm đoạt Giải B của Hội Nhà 
văn năm 2001. Truyện kể về Thiện – một cậu bé nhân hậu, nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn và say mê 
đọc sách. Tuy phải xa nhà để trọ học nhưng em vẫn luôn được sống trong tình thương yêu, đồng 
cảm, sẻ chia của thầy cô giáo, các anh em kết nghĩa và bạn bè. 

  Nhan đề do nhóm biên soạn đặt.
2 Cấp ba: cấp trung học phổ thông.
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(Trích Miền xanh thẳm, NXB Kim Đồng, 2017)

Suy ngẫm và phản hồi

   (Hữu Thỉnh, Sang thu)

 
– 

(Truyện ngụ ngôn Việt Nam, Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng)

(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng) 
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    (Trần Đức Tiến, Giọt sương đêm)

   

(Theo Minh Khuê, Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”)

    (Theo Giang Nam, Cách gọt củ hoa thuỷ tiên)

    (Trần Thị Ly, Kéo co)

 

  (Giắc Can-phiu & Mác Vích-to Han-xen, Chị sẽ gọi em bằng tên)

    – 

(Thạch Lam, Gió lạnh đầu mùa)
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ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

TỐT-TÔ-CHAN (TOTTO-CHAN) BÊN CỬA SỔ:  
KHI TRẺ CON LỚN LÊN TRONG TÌNH THƯƠNG

       Theo Phạm Ngọ
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Khi đọc văn bản giới thiệu một cuốn sách 
hoặc bộ phim, em nên:

– Xác định mục đích viết của văn bản.

– Tìm thông tin cơ bản và các chi tiết góp 
phần thể hiện thông tin cơ bản. 

– Xác định cấu trúc của văn bản.

– Chỉ ra hiệu quả của việc kết hợp sử dụng 
phương tiện phi ngôn ngữ (nếu có) với 
phương tiện ngôn ngữ trong văn bản. 
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(Theo https://www.phunuonline.com.vn/totto-chan-ben-cua-so- 
khi-tre-con-lon-len-trong-tinh-thuong-a1417059.html, 06/9/2022)

Hướng dẫn đọc
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VIẾT BÀI VĂN GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu một cuốn sách thuộc kiểu văn bản thông tin, được viết nhằm  
mục đích chia sẻ những cảm nhận, đánh giá của người viết về cuốn sách,  
khuyến khích mọi người đọc sách.

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Giới thiệu thông tin chính về cuốn sách.

 Tóm tắt nội dung cuốn sách.

 Nêu nhận xét của người viết về cuốn sách, khuyến khích mọi người đọc sách. 

 Có thể kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

 Trình bày thông tin mạch lạc.

Cấu trúc bài viết gồm ba phần:

Phần 1: nêu một số thông tin về tên sách, tên tác giả; nêu cảm nhận hoặc  
ấn tượng nổi bật về cuốn sách để thu hút người đọc.

Phần 2: tóm tắt ngắn gọn nội dung và trình bày nhận xét của người viết về 
giá trị của cuốn sách. Trích dẫn một vài chi tiết từ cuốn sách để làm rõ ý kiến.

Phần 3: khẳng định giá trị của cuốn sách, khuyến khích/ đề nghị mọi người 
nên đọc cuốn sách đó (gián tiếp hoặc trực tiếp).

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó 
quá xa tầm với? Tuy nhiên, tôi tin là chỉ với một chút thay 
đổi nhỏ trong tư tưởng, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, sự bình 
yên trong tâm hồn. Điều bạn cần, đôi khi đơn giản chỉ là 
một cuốn sách. Và tôi đã tìm thấy câu trả lời của mình trong 
cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn người  
Chi Lê, Lu-i Se-pun-vê-đa (Luis Sepúlveda).(1)

1

(1) Trình bày ấn 
tượng chung về 
sách và tên tác 
phẩm, tác giả.
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Ngay từ tên sách, bạn đã thấy đây là câu chuyện kể về 
một con mèo dạy một cô hải âu cách bay lượn, điều mà 
mèo không bao giờ làm được. Khá là nực cười phải không? 
Nhưng câu chuyện không đơn giản chỉ có thế. Do một tai 
nạn, hải âu mẹ chỉ kịp giao một quả trứng cho mèo đen béo 
ú Gioóc-ba (Zorba) và bắt nó hứa sẽ không ăn quả trứng mà 
phải chăm sóc cho đến khi trứng nở ra chim non và đặc biệt 
là... dạy chim non bay. Kì diệu làm sao, Gioóc-ba đã hoàn 
thành lời hứa của mình! Quả trứng nở thành chim non, 
được đặt tên là Lấc-ki (Lucky), và chim non trưởng thành 
trong sự bảo vệ của cộng đồng mèo ở bến cảng Ham-bơ 
(Hamburg). Lấc-ki, cô hải âu bé nhỏ, cuối cùng đã cất cánh 
bay về với đại dương bao la, ngôi nhà của những chú hải 
âu.(2) Mối quan hệ dường như không tưởng giữa hai loài vật 
hoàn toàn khác biệt ấy đã dạy cho ta một bài học sâu sắc về 
tình yêu thương, đó là: yêu thương một người không phải là 
biến họ trở nên giống mình, trở thành người mà mình cho 
là “tốt nhất” mà phải biết chấp nhận sự khác biệt, đồng cảm 
với bản chất của chính con người ấy.(3a)

Tất cả nhân vật, sự việc trong truyện đều trở nên chân 
thực bởi được thể hiện bằng ngôn từ giản dị, mộc mạc. Cả 
câu chuyện như một bản giao hưởng êm dịu với đầy đủ các 
cung bậc cảm xúc, đi sâu vào lòng người, để mỗi lần đọc là 
một lần trong ta nảy nở những tình cảm và suy nghĩ khác 
nhau.(3b) Tuy nhiên, điều lớn nhất mà tôi có được sau nhiều 
lần lật giở từng trang sách chính là khoảng bình yên trong 
tâm hồn. Với tôi, Chuyện con mèo dạy hải âu bay giống như 
một li cà phê ấm áp, một góc phố bình yên, một con đường 
ngập nắng thu,...

Bạn hãy đọc cuốn sách này để hiểu rằng yêu thương và 
được yêu thương là một niềm hạnh phúc lớn lao và đó cũng 
là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong tâm 
hồn. Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì cũng chưa bao 
giờ quá muộn để học cách yêu thương và chấp nhận người 
khác.(4) 

(Theo Nguyễn Minh Anh, in trong Văn học và Tuổi trẻ,  
số 8, 9 (339, 340), 2015)

2

(2) Tóm tắt nội 
dung câu chuyện.

(3a), (3b) Nhận xét 
về giá trị của tác 
phẩm.

(4) Khẳng định lại 
giá trị của cuốn 
sách, khích lệ mọi 
người nên đọc.

3
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

Phiếu tìm ý

Tên sách: 

Tên tác giả: 

Tên nhà xuất bản: 

Số lượng bản in, số lần tái bản (nếu có): 
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Tóm tắt nội dung, chủ đề và thông điệp của cuốn sách:

Phần 1/ Chương 1: 

Phần 2/ Chương 2:  

Phần 3/ Chương 3:  

Ấn tượng hoặc cảm xúc sâu sắc về cuốn sách: 

Nét đặc sắc và hạn chế (nếu có) về nội dung và nghệ thuật của cuốn sách: 

Phần 3

Khẳng định giá trị của cuốn sách.

Khuyến khích mọi người nên đọc sách. 

Phần 1

Tên sách, tên tác giả.

Cảm nhận hoặc ấn tượng nổi bật về cuốn sách.

Phần 2

Tóm tắt nội dung sách.

Nhận xét về giá trị (nội dung, nghệ thuật) của cuốn sách.

Có thể hoán 
đổi vị trí hai ý 
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Bảng kiểm kĩ năng viết bài giới thiệu một cuốn sách

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Phần 1
Giới thiệu tên sách, tên tác giả.

Cảm nhận hoặc ấn tượng nổi bật về cuốn sách.

Phần 2

Tóm tắt ngắn gọn nội dung của cuốn sách.

Nêu nhận xét, đánh giá về giá trị của cuốn sách  
(nội dung, hình thức nghệ thuật).

Phần 3
Khẳng định giá trị của cuốn sách.

Khích lệ độc giả đọc cuốn sách.

Hình thức

Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 
(tranh vẽ hoặc hình ảnh bìa sách).

Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ,  
viết câu. 

NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY, GIỚI THIỆU VỀ MỘT CUỐN SÁCH 
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Bảng kiểm kĩ năng trình bày giới thiệu một cuốn sách

Tiêu chí Đạt Chưa  đạt

Mở đầu

Chào người nghe và tự giới thiệu ngắn gọn về 
bản thân.

Giới thiệu cuốn sách: tên tác phẩm, thể loại, tên 
tác giả, tên nhà xuất bản.

Nêu cảm nhận/ ấn tượng nổi bật về cuốn sách.

Nội dung 
chính

Tóm tắt ngắn gọn nội dung, chủ đề, thông điệp 
của cuốn sách. 

Trình bày nhận xét, đánh giá về giá trị của cuốn 
sách (nội dung, hình thức nghệ thuật).

Kết thúc

Tóm tắt nội dung trình bày.

Khích lệ người nghe tìm và đọc sách.

Cảm ơn và chào kết thúc.

Kĩ năng 
trình bày, 
tương tác 
với người 
nghe

Tương tác với người nghe trong quá trình nói.

Diễn đạt rõ ràng, rành mạch, đáp ứng yêu cầu 
bài nói.

Kết hợp sử dụng hiệu quả các phương tiện phi 
ngôn ngữ để làm rõ nội dung trình bày.

Phản hồi thoả đáng những câu hỏi, ý kiến của 
người nghe.
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Phương diện tóm tắt
Chuyến du hành 

về tuổi thơ

“Mẹ vắng nhà” –  
Bộ phim tuyệt đẹp 
về những đứa trẻ 
thời chiến tranh

"Tốt-tô-chan bên 
cửa sổ": Khi trẻ con 

lớn lên trong  
tình thương

Mục đích viết

Nội dung chính

Cấu trúc

Cách thể hiện thông tin

     (Truyện cổ tích Hàn Quốc, Non-bu và Heng-bu)

  (Giắc Can-phiu & Mác Vích-to Han-xen, Chị sẽ gọi em bằng tên)

      (Nguyễn Nhật Ánh, Tuổi thơ tôi)
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối 
cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. 

 Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa 
tuyến. 

 Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 
tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác 
phẩm; nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 
người của tác giả trong văn bản văn học.

 Nhận biết được đặc điểm và chức năng của câu kể, câu hỏi, câu khiến, 
câu cảm; câu khẳng định và câu phủ định.

 Viết được bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho bản thân nhiều 
suy nghĩ, tình cảm sâu sắc, có dùng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc 
cả hai yếu tố ấy trong văn bản.

 Nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi về một vấn đề 
của đời sống, thảo luận và trình bày lại được nội dung đó. 

 Trân trọng lịch sử, tự hào về cốt cách kiên cường của dân tộc.

Từ xưa đến nay, để lịch sử 
được lưu truyền, các nhà viết sử 
đã từng tìm cách chép sử lên tre, 
gỗ, giấy tốt, thậm chí lên cả các 
vật liệu bền vững, quý hiếm như 
đá quý, kim hoàn,… Nhưng dù 
chép vào đâu, kí ức lịch sử cũng 
khó có thể lưu giữ được bền lâu 
như chép vào tâm trí và lòng người qua tác phẩm nghệ thuật. Ở đó, 
các sự kiện, nhân vật, bối cảnh lịch sử đã được biến thành truyện, 
thành hình tượng nghệ thuật sinh động, độc đáo.

Trong bài học này, qua việc đọc một số văn bản trích từ các truyện  
Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái), Lá cờ thêu sáu chữ vàng  
(Nguyễn Huy Tưởng), Búp sen xanh (Sơn Tùng),… em sẽ học cách đọc 
truyện lịch sử và hiểu thêm về lịch sử đất nước, cốt cách của con người 
Việt Nam.

?

Bài 9
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TRI THỨC NGỮ VĂN
Truyện lịch sử

  

 

67



 

Câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến

Kiểu câu Chức năng Đặc điểm

Câu kể

(Câu trần thuật)

Kể, miêu tả, thông báo, 
nhận định,...

Thường kết thúc bằng dấu chấm (.).

Câu hỏi

(Câu nghi vấn)
Dùng để hỏi.

– Sử dụng các từ nghi vấn (ai, gì, nào,  
tại sao, vì sao, bao giờ,…).

– Kết thúc bằng dấu chấm hỏi (?).

Câu cảm
Biểu lộ cảm xúc của 
người nói (hoặc người 
viết).

– Sử dụng các từ ngữ cảm thán: ôi, chao, 
chao ôi, chà, trời,... hoặc các từ chỉ mức độ 
của cảm xúc như: quá, lắm, thật,...

– Thường kết thúc bằng dấu chấm than (!).

Câu khiến
Yêu cầu, đề nghị, ra 
lệnh,…

– Sử dụng những từ ngữ cầu khiến như: hãy, 
đừng, chớ; đi, nào,... 

– Thường kết thúc bằng dấu chấm than (!).
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Câu khẳng định, câu phủ định

Kiểu câu Chức năng Đặc điểm

Câu khẳng định Khẳng định các hành động, 
trạng thái, tính chất, đối 
tượng trong câu.

– Thường không có phương tiện diễn 
đạt riêng. 

– Có thể bắt gặp trong câu khẳng định 
những cấu trúc: không phải không, 
không thể không, không ai không,…

Câu phủ định Phủ nhận các hành động, 
trạng thái, tính chất, đối 
tượng trong câu.

– Thường sử dụng các từ ngữ phủ 
định như: không, chẳng, không phải,  
chẳng phải, chả,… 

– Có thể bắt gặp trong câu phủ định 
những cấu trúc: làm gì…, mà…

Ví dụ: Nó làm gì biết.

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

        Ngô gia văn phái

Hoàng Lê nhất thống chí (Truyện lịch sử về công cuộc thống nhất nhà  
Lê) còn có tên là An Nam nhất thống chí (Truyện lịch sử về việc thống nhất 
cõi An Nam), do Ngô gia văn phái – những tác giả người họ Ngô ở làng Tả 
Thanh Oai, huyện  Thanh Oai,  trấn Sơn Nam  (nay thuộc huyện  Thanh Trì,   
Hà Nội) sáng tác. Tác phẩm viết bằng chữ Hán, kết cấu theo kiểu truyện chương 
hồi Trung Quốc, gồm 17 hồi. Nội dung khắc hoạ sinh động bức tranh rộng lớn 
của xã hội Việt Nam khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIII và mấy năm đầu thế kỉ XIX 
với nhiều câu chuyện, sự kiện, nhân vật. 

Văn bản dưới đây trích một phần Hồi thứ hai (kể lại việc kiêu binh nổi loạn, 
phò chúa mới Trịnh Tông lên ngôi sau khi truất quyền chúa cũ Trịnh Cán, đã 
trở nên kiêu căng, hành động càn quấy, gây bao tai hoạ, náo động chốn kinh 
thành) và một phần Hồi thứ mười bốn (kể lại việc Vua Quang Trung đại phá 
quân Thanh).

Chuẩn bị đọc
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Trải nghiệm cùng văn bản

Hồi thứ hai

Lập Điện đô, bảy quan nhận di chúc,  
Giết Huy quận, ba quân phò Trịnh vương

 

1

[...]

2

3

1 Kiêu binh: binh lính kiêu căng. Ở đây chỉ đám binh lính gốc ở Thanh – Nghệ, tự cho mình có công 
phò lập Chúa Trịnh Tông, đã sinh thói kiêu căng, coi thường luật lệ, từng làm cho trong và ngoài 
triều chính thời đó hết sức điêu đứng, khổ sở. Sử Việt gọi đó là loạn kiêu binh hay nạn kiêu binh.

2 Thế tử Tông: tức Trịnh Tông, con trai của Chúa Trịnh Sâm, mẹ là Thái phi Dương Ngọc Hoan. Đáng 
lẽ Trịnh Tông được làm thế tử nối ngôi chúa nhưng Trịnh Sâm yêu chuộng Đặng Thị Huệ, nên lập 
Trịnh Cán làm thế tử. Năm 1782, Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán lên ngôi mới khoảng năm, sáu tuổi. 
Triều đình chia làm hai phe: phe Trịnh Cán do Đặng Thị Huệ và Quận Huy Hoàng Đình Bảo cầm 
đầu, còn Trịnh Tông được Thuỳ trung hầu và một số đại thần quan lại che chở. Trịnh Tông dựa vào 
một số gia thần để mưu việc nổi lên chống phe Trịnh Cán, cướp lại ngôi chúa.

3 Kỉ sập: kỉ: ghế hay bàn nhỏ kiểu cổ, thường có chạm khắc hình trang trí; sập: đồ dùng bằng gỗ 
để nằm, mặt liền với chân, xung quanh có diềm; kỉ sập: chỉ chung các đồ dùng bằng gỗ để ngồi, 
nằm, làm việc hay để bày trí vật dụng.
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1

2

3 4

5

1 Kinh kì: vùng trong (kinh) và vùng ngoài (kì) của kinh đô (gần như nội, ngoại thành của thủ đô).
2 Sập ngự: ngự: từ đi kèm danh từ chỉ vật dụng dành riêng cho vua chúa; sập ngự: sập dành riêng 

cho vua chúa. 
3 Thánh mẫu: ở đây là mẹ của Trịnh Sâm (gọi theo kiểu tôn xưng bậc thánh).
4  Cửa các: cửa lớn để ra vào kinh thành, cung vua, phủ chúa hay  nhà có lầu cao. 
5  Khải: trình bày, thuật lại. 

1  Cảnh kiêu binh phò Trịnh Tông 
lên ngôi ở đây có gì khác so 
với cảnh lên ngôi của vua 
chúa ngày xưa mà em biết, 
hoặc hình dung?
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Chúa 

!

1

2

 
Hồi thứ mười bốn   

Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận
Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài

: 

 

1 Vụ án năm Canh Tý: một vụ án lớn đã xảy ra vào tháng 9 năm Canh Tý (1780), ngay trong phủ 
Chúa Trịnh, mà bên nguyên đơn là Nguyễn Huy Bá, người theo phe Tuyên phi Đặng Thị Huệ; và bị 
can là Trịnh Khải (còn có tên là Tông, con trưởng của Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm) cùng với một số 
đại thần đương thời. Theo sử Việt, vụ án này đã làm cho nội bộ nhà Lê  Trịnh ở Đàng Ngoài thêm 
rạn nứt, suy yếu.

2   Em có nhận xét gì về hành 
động của đám kiêu binh?
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3   

4  

 
 

3    Chú ý diễn biến và chỉ ra mối 
quan hệ giữa các sự kiện, tuyến 
sự kiện qua các đoạn lược dẫn cả 
ở hồi thứ hai và hồi thứ mười bốn.

Theo dõi

4   Câu nói này thể hiện nét tính cách 
nào của Vua Quang Trung?
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1

2

4

1 Theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục (được gọi tắt là Cương mục) – bộ chính sử của 
triều Nguyễn - trước khi tiến quân ra Bắc, Vua Quang Trung có viết thư cho Tôn Sĩ Nghị vờ xin đầu 
hàng để khơi gợi lòng kiêu căng, khinh địch của Nghị.

  Theo Lê triều dã sử, khi tiến quân ra Thăng Long, Vua Quang Trung bày cho quân lính cứ ba người 
một tốp thay phiên võng nhau đi, thành ra quân trẩy đi liên miên không phải dừng mà ai nấy đều 
lần lượt được nghỉ. Do đó, quân Tây Sơn đã hành binh cực kì thần tốc (chú thích của dịch giả).

2  Hà Hồi, Ngọc Hồi: hai địa danh thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây; sau 2008, khi nhập về Hà Nội, 
hai địa danh này thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3  Theo dã sử, lúc này Vua Quang Trung sai đốt hết lương thực và tự mình quấn khăn vàng vào cổ 
để tỏ ý quyết chiến quyết thắng, không chịu lùi (chú thích của dịch giả).

4 Cương mục ghi Sầm Nghi Đống thắt cổ chết ở Loa Sơn (tục gọi là gò Đống Đa). Theo Bang giao 
lục, trong chiến dịch mùa xuân Kỷ Dậu, số quân Thanh bị chết là hai mươi bảy vạn (chú thích của 
dịch giả).
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5

1 Trại Khương Thượng: tức làng Khương Thượng, nay thuộc Thành phố Hà Nội (chú thích của  
dịch giả).

2 Bất trắc: ý nói không lường trước được.

5   Từ đây, tuyến truyện có gì 
thay đổi? 

Theo dõi
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2 6  

3

4

5

(In trong Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái,  

bản dịch của Nguyễn Đức Vân – Kiều Thu Hoạch, NXB Văn học, 1987)

1  Lính kị mã: lính chuyên cưỡi ngựa.
2  Có sách chép, đạo quân Vân – Quy lúc này mới kéo sang đến Sơn Tây, nghe tin Nghị thua chạy 

nên cũng vội vàng tìm đường tháo lui (chú thích của dịch giả).
3  Thái hậu: Hoàng Thái hậu (nói tắt), mẹ vua. 
4  Thổ hào: kẻ có quyền thế ở một địa phương trong xã hội cũ (thổ: đất, địa phương; hào: đứng đầu, 

mạnh thế hơn người). 
5 Hậu tình: tình cảm nồng hậu, ở đây chỉ cách đối xử đầy đặn, thân tình.

6   Phần kể về Vua Lê Chiêu Thống 
có phải là một tuyến truyện khác 
không? Vì sao?
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Suy ngẫm và phản hồi

VIÊN TƯỚNG TRẺ VÀ CON NGỰA TRẮNG1

                                             Nguyễn Huy Tưởng

1  Nhan đề do nhóm biên soạn đặt. 
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Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) xuất 
thân trong một gia đình nhà nho ở làng Dục Tú,  
Từ Sơn, Bắc Ninh, nay thuộc xã Dục Tú, huyện  
Đông Anh, Hà Nội. Ông là tác giả của nhiều truyện  
lịch sử nổi tiếng như: Đêm hội Long Trì, Sống mãi 
với Thủ đô, Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Kể chuyện  
Quang Trung,... và cũng là tác giả của các vở kịch đặc 
sắc như: Vũ Như Tô, Bắc Sơn, Những người ở lại,... 

Lá cờ thêu sáu chữ vàng gồm mười tám chương, kể câu chuyện về  
Trần Quốc Toản – Hoài Văn Hầu, người anh hùng tuổi nhỏ, chí lớn đã cùng quân 
tướng nhà Trần lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống quân 
Nguyên Mông xâm lược. Phần văn bản dưới đây được trích từ các chương VIII, 
IX, X, XI, XIII của tác phẩm. 

Chuẩn bị đọc

 
           

Trải nghiệm cùng văn bản

 

VIII

1  Gia truyền: do các đời truyền lại, được trân trọng, giữ gìn từ đời này qua đời khác và được coi là 
cái quý báu riêng của gia đình, dòng họ.
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1   

IX

–

–

 

 

[…]

XI
2

3 4  2  

1  Hào kiệt: người có tài cao, chí lớn, hơn hẳn người thường.
2  Mán: tên khác của dân tộc Dao, sống một số nơi ở vùng núi phía Bắc.
3  Cường địch: chỉ bọn giặc đông và đang ở thế mạnh. 
4  Hoàng ân: ơn vua. 

1   Em hình dung thế nào về 
đoàn quân của Hoài Văn?

Hình dung

2   Theo dõi và tóm tắt trận đánh 
của liên quân Hoài Văn –  
Thế Lộc.
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1 San dã (hay sơn dã): nơi núi rừng hoang vu.
2 Hia: giày vải cao cổ, mũi cong, dùng khi mặc lễ phục trong triều đình phong kiến.
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XII – XIII
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3

4  

 

 
 

3   Từ chương XI đến chương  
XII  XIII, tuyến truyện có gì 
thay đổi?

Theo dõi

4   Đội quân nào sẽ tiếp viện 
cho Chiêu Thành Vương?
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1 "Đại vương nó đây này": "Vị đại vương ấy đây này" cách nói của người dân tộc thiểu số. 
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5  

(In trong Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng, tập hai, NXB Văn học, 1985)

Suy ngẫm và phản hồi

  

 

  

 

5   Em hiểu thêm điều gì về 
nhân vật Hoài Văn qua câu 
nói này?
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM
ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA 

                                          Lê Ngô Cát – Phạm Đình Toái

Trải nghiệm cùng văn bản

      Chuyện Phù Đổng Thiên Vương

1  Phong vân: phong: gió, vân; gió và mây, được hiểu như dịp may, cơ hội để thể hiện ý chí, tài năng.
2 Đề binh: đem binh lính đi đánh trận.
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2

          Hai Bà Trưng dựng nền độc lập

[…]

3

4 5

[…]
(Trích Đại Nam quốc sử diễn ca, Đinh Xuân Lâm, Chu Thiên phiên âm, khảo dị,  

hiệu đính, chú thích, giới thiệu, NXB Văn hoá Thông tin, 2004)

Suy ngẫm và phản hồi

Thánh Gióng  
 

1  Nợ trần hoàn: (trần hoàn: trần gian) nợ trần gian. Nợ trần gian xuất phát từ quan niệm con người 
sống trên đời, 

2 Cố viên: vườn cũ, ở đây chỉ nơi còn lưu lại dấu tích của Thánh Gióng lúc sinh ra và lớn lên ở làng 
Phù Đổng.

3 Phong trần: ý chỉ những gian nan vất vả trong cuộc sống.
4 Hồng quần: hồng: sắc đỏ; hồng quần: chỉ người con gái đẹp trong thời phong kiến.
5 Chinh yên (chinh: đánh dẹp, đi xa; yên: yên ngựa): yên ngựa của người lính, ý nói người lính đi 

đánh trận nơi xa.
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Câu văn Kiểu câu

1. Câu hỏi

… …

6. …

(Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí) 

(Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí) 
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Kiểu câu Câu văn Dấu hiệu nhận biết

1.  Câu khẳng định … …

2.  Câu phủ định … …

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

BẾN NHÀ RỒNG NĂM ẤY…1            

                                                                  Sơn Tùng

1  Nhan đề do nhóm biên soạn đặt. 
2  Anh Ba: một trong những tên gọi của Bác Hồ, nhân vật chính trong tác phẩm. Tài liệu Những tên 

gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 1), Ban Quản lí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
nêu rõ: “Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi, bắt đầu cuộc hành trình cứu nước. 
Trong sổ lương của tàu tên anh là Văn Ba. Những người bạn cùng làm việc với Văn Ba ở tàu Đô đốc 
La-tu-sơ Tơ-rê-vin đều thân mật gọi anh là Ba, anh Ba.” Trong tiểu thuyết Búp sen xanh, tên nhân 
vật (Bác Hồ) thay đổi theo từng giai đoạn: Thời thơ ấu (phần I, chương I – XII) tên là Côn, “cậu bé 
Côn”; Thời niên thiếu (phần II, chương XIII – XXIII) tên là Nguyễn Tất Thành, “thầy giáo Thành”; Tuổi 
hai mươi (phần III, chương XXIV – XXX) tên là “anh Ba” (tức Văn Ba). 

Khi đọc truyện lịch sử, em nên:

– Xác định và nhận xét cốt truyện, bối 
cảnh, ngôn ngữ.

– Xác định các chi tiết tiêu biểu, đề 
tài, câu chuyện, nhân vật; làm rõ mối 
quan hệ giữa các yếu tố đó trong việc 
thể hiện nội dung của tác phẩm.

– Tìm hiểu nội dung phản ánh và 
cách nhìn cuộc sống, con người của 
tác giả trong văn bản.
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1  Theo chú thích 97 của tác giả Sơn Tùng: trang 14, sách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp,  
Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, NXB Sự thật in: “... Vào trạc 13 tuổi, lần đầu tiên tôi đã 
được nghe những từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Thế là tôi muốn làm quen với văn minh Pháp, 
tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy”.
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 (In trong Búp sen xanh, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020)

Hướng dẫn đọc

 

1  Các: (card – từ tiếng Anh) còn gọi danh thiếp, là thiệp nhỏ, ghi họ tên, nghề nghiệp, chức vụ, địa 
chỉ, dùng để giao dịch.
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VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI                                            

Bài văn kể lại một chuyến đi thuộc kiểu văn bản tự sự. Trong đó, 
người viết kể lại các sự việc của chuyến đi mà mình đã tham gia (một 
chuyến đi), có kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc cả hai yếu tố 
này để tăng sự sinh động cho bài viết.

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Kể lại một chuyến đi theo ngôi thứ nhất.

 Nêu được các thông tin cơ bản về chuyến đi; miêu tả quang cảnh, 
không gian, thời gian diễn ra chuyến đi.

 Kể lại chân thực các sự việc theo trình tự hợp lí.

 Kết hợp với yếu tố miêu tả hay biểu cảm, hoặc cả hai yếu tố để bài 
văn thêm sinh động, hấp dẫn.

 Bố cục bài viết cần đảm bảo:

Mở bài: giới thiệu chuyến đi đã để lại cho bản thân suy nghĩ, tình 
cảm sâu sắc.

Thân bài: nêu những thông tin cơ bản về chuyến đi; miêu tả quang 
cảnh, không gian, thời gian của chuyến đi; kể lại các sự kiện theo trình 
tự thời gian; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Kết bài: khẳng định giá trị của chuyến đi; nêu suy nghĩ, tình cảm sâu 
sắc mà chuyến đi gợi ra cho bản thân.
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Mỗi chuyến đi mà chúng ta trải qua đều để lại trong ta 
những bài học, những ý nghĩa riêng. Đối với tôi(*) và nhiều 
bạn trong lớp, chuyến đi thăm Khu Di tích lịch sử Mộ và 
Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) là một trong 
những chuyến đi như vậy. Chuyến tham quan này được tổ 
chức cho học sinh khối lớp bảy của trường vào cuối tháng 
Ba năm ngoái.(1)

 Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tất cả chúng tôi háo hức(**) 

dậy từ rất sớm. 6 giờ 30, đoàn chúng tôi khởi hành. Ba chiếc 
xe du lịch chở hơn một trăm học sinh của trường từ từ lăn 
bánh, rồi tăng tốc, bon bon chạy về Di tích lịch sử Mộ và khu 
tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu tại xã An Đức, huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre.(2), (2a)

Xe chạy được một lúc đã nghe tiếng anh chị hướng dẫn  
vồn vã chào hỏi, chúc mừng mọi người trong đoàn. Sau khi 
nêu các quy định cần thực hiện khi vào điểm tham quan, 
các anh chị thay nhau giới thiệu cho chúng tôi nghe sơ lược 
về cuộc đời, thơ văn cụ Đồ Chiểu. Nhờ đó, chúng tôi biết rõ 
hơn cụ Đồ Chiểu là ai, hoàn cảnh riêng của cụ trong hoàn 
cảnh chung của đất nước hồi bấy giờ như thế nào, tại sao 
tuy bị mù loà mà cụ vẫn sáng tác được thơ văn, và vẫn có 
thể hăng hái góp sức mình vào cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp.(2b) (***)

Khoảng 8 giờ 30, xe đến điểm tham quan. Chúng tôi 
xuống xe tập hợp theo đội hình và theo anh chị hướng dẫn 
du lịch đi vào khu di tích.(2c) Điểm đầu tiên chúng tôi vào 
thăm là khu đền thờ, gồm đền thờ cũ và đền thờ mới. Đền 
thờ cũ cổ kính lưu giữ vết tích của thời gian. Đền thờ mới 
khang trang cho thấy tấm lòng kính trọng, biết ơn của hậu 
thế đối với cụ Đồ. Nhưng điểm tham quan thu hút nhất đối 
với tôi là đền thờ mới.(2d) Đó là một khu nhà kiên cố dựng 
theo hình tròn thoáng đãng, mái ngói màu xanh, nền lát 
gạch bóng, rất khang trang, trên các cửa ra vào và trần nhà 
trang trí hình hoa sen, cuốn thư, ngòi bút, hoa lá, hay trống 
đồng,... Theo bảng chỉ dẫn, chúng tôi bước lên tầng trên của 
ngôi đền, nơi đặt bức tượng cụ Nguyễn Đình Chiểu bằng 
đồng to cao như hình người thật.(***) Chúng tôi đứng theo 

(*) Dùng ngôi thứ 
nhất.

(**) Kết hợp miêu 
tả và biểu cảm.

(***) Kết hợp kể 
chuyện với miêu 
tả, biểu cảm.

 

(2), (2a), (2b), (2c), 
(2d), (2đ) Kể lại 
diễn biến các 
hoạt động chính 
trong chuyến 
đi: thời gian, địa 
điểm.

(1) Giới thiệu 
chung về chuyến 
đi và cảm nhận 
chung của người 
viết về chuyến đi.
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hình vòng cung ngắm nhìn chân dung cụ Đồ, các bức phù 
điêu hoành tráng phía sau và nghe cô hướng dẫn viên kể về 
thân thế, sự nghiệp của cụ. Giọng cô thật truyền cảm, vừa 
trong trẻo vừa ấm áp, nhất là khi cô đọc thơ cụ:

  Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

  Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.(**)

Cô cho biết: hằng năm, vào dịp ngày sinh và ngày mất 
của cụ Đồ (ngày 1 và ngày 3 tháng Bảy), chính quyền và 
nhân dân trong tỉnh tổ chức lễ hội truyền thống với nhiều 
chương trình phong phú. Đây là dịp thể hiện tình cảm tốt 
đẹp mà nhân dân địa phương và cả nước dành cho cụ. Tôi 
ước gì có thể đến đây đúng dịp ấy để được tham gia các 
hoạt động tưởng niệm như dâng hương tưởng niệm, đọc 
văn tế, nói thơ Vân Tiên, thi hoá trang, xem trích đoạn cải 
lương Lục Vân Tiên – Kiều Nguyệt Nga và tham gia các hoạt 
động vui chơi sôi nổi khác.(**)

Theo kế hoạch, đoàn còn tham quan một số điểm quan 
trọng khác như: nhà bia, phòng trưng bày, khu lăng mộ,… 
Sau đó, đến giờ hẹn, chúng tôi theo nhau ở điểm tập kết để 
lên xe trở về trường.(2đ)

Với tôi, đây thật sự là một chuyến đi đáng nhớ và có 
nhiều ý nghĩa.(**) Trên đường về, tôi cứ nghĩ miên man với 
câu hỏi: Trong hoàn cảnh khó khăn như cụ Đồ, liệu có mấy 
người vẫn có thể sống có ích, vẫn đấu tranh và làm việc 
nghĩa được như cụ…? Càng nghĩ, tôi càng khâm phục tấm 
lòng yêu nước thương dân, cốt cách bình dị, gần gũi, nghị 
lực phi thường và những gì mà cụ Đồ Chiểu đã làm được 
cho đời. Trong tâm trí tôi lại văng vẳng giọng đọc truyền 
cảm của cô hướng dẫn khu di tích về cốt cách cụ Đồ:(3)

  Nhân nghĩa sáng ngời vầng nhật nguyệt,

  Văn chương tỏ rạng ánh sao Khuê.
                                                                       (Nhóm biên soạn)                                                              

(3) Nêu cảm nhận  
sâu đậm về chuyến 
đi.
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:
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Mở bài
– Giới thiệu về chuyến đi.

– Nêu ấn tượng ban đầu về chuyến đi.

Thân bài

– Nêu những thông tin cơ bản về chuyến đi.

– Thuật lại chuyến đi (thời gian, địa điểm, sự kiện, cảm xúc,…); kết 
hợp kể với miêu tả.

– Nêu ấn tượng đặc biệt của người viết khi tham gia chuyến đi.

Kết bài

– Khẳng định lại tình cảm hay suy nghĩ sâu sắc của bản thân qua 
chuyến đi.

– Nêu cảm nhận chung hay bài học về chuyến đi.

 

 

Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn kể lại một chuyến đi 

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở bài
Giới thiệu các thông tin chính của chuyến đi.

Nêu ấn tượng ban đầu về chuyến đi.

Thân bài

Thuật lại các sự kiện diễn ra chuyến đi theo trình 
tự thời gian (từ khởi đầu đến kết thúc).

Dùng ngôi thứ nhất để kể.

Sử dụng yếu tố miêu tả và/ hoặc biểu cảm nhằm 
hỗ trợ cho việc kể chuyện.
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Kết bài

Khẳng định lại tình cảm hay suy nghĩ sâu sắc của  
bản thân qua chuyến đi.

Nêu cảm nhận chung hay bài học về chuyến đi.

Kĩ năng 
trình bày, 
diễn đạt

Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

Sử dụng các từ ngữ, câu văn liên kết các phần, các 
đoạn của bài văn kể chuyện.

 

NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ NẮM BẮT NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN  
VÀ TRÌNH BÀY LẠI NỘI DUNG ĐÓ
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Ý kiến đồng tình Ý kiến phản đối
Xu hướng chung  

của cuộc trao đổi, thảo luận 

… … …

Văn bản Đặc điểm  
về cốt truyện 

Đặc điểm về 
nhân vật 

Đặc điểm về 
bối cảnh

Đặc điểm  
về ngôn ngữ

Hoàng Lê nhất thống chí

Viên tướng trẻ và con 
ngựa trắng

Bến Nhà Rồng năm ấy…
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ 
thuật chính trong thơ trào phúng.

 Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn 
gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích được 
một số căn cứ để xác định chủ đề.

 Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 
của người viết thể hiện qua văn bản; hiểu mỗi người đọc có thể có 
cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản văn học.

 Nhận biết được sắc thái nghĩa của từ ngữ và vận dụng vào việc lựa 
chọn từ ngữ.

 Viết được bài phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; 
dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình 
thức nghệ thuật. 

 Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với  
lứa tuổi.

 Khoan dung với những sai sót của người khác. 

Tiếng cười trong cuộc sống 
rất đa dạng, phong phú. Có 
tiếng cười nhẹ nhàng, hóm hỉnh; 
có tiếng cười châm biếm, đả 
kích mạnh mẽ. Có khi chúng ta 
cười người khác nhưng có lúc 
lại tự cười mình.

Các bài thơ trào phúng trong bài học này sẽ giúp em hiểu thêm 
các sắc thái phong phú của tiếng cười, qua đó biết cách ứng xử trong  
cuộc sống và hoàn thiện bản thân.

?

Bài 10
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Thơ trào phúng 

 

                        (Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương)

Sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ 
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BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

       Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến (1835 – 1909), hiệu là Quế Sơn, quê 
ở làng Vị Hạ, xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Khuyến cho nền thơ 
ca dân tộc là mảng thơ về làng quê (ví dụ: Thu ẩm, Thu 
điếu, Thu vịnh,...) và thơ trào phúng (ví dụ: Bạn đến chơi 
nhà, Hội Tây,...). 

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1

1 Có bản chép: Ao sâu sóng cả, khôn mò cá,
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1

2.
1

2

(In trong Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Giáo dục, 1984)

Suy ngẫm và phản hồi

ĐỀ ĐỀN SẦM NGHI ĐỐNG3 
       Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương (không rõ năm sinh, năm mất), sống vào khoảng cuối thế kỉ 
XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX, có tài liệu ghi quê bà ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Xuân Hương nổi tiếng với những sáng tác thơ bằng chữ 
Nôm, tổng cộng khoảng hơn 50 bài, nội dung bênh vực, đề cao phụ nữ (ví dụ: 
Tự tình II, Bánh trôi nước, Mời trầu,…), đồng thời đả kích thói đạo đức giả của bọn 
quan lại, vua chúa,.. (ví dụ: Đề đền Sầm Nghi Đống, Chùa Quán Sứ,...).

1 Có bản chép: Cải chửa ra cây, cà chửa nụ.
2 Có bản chép: Bầu vừa rụng rốn, mướp vừa hoa.
3 Đền Sầm Nghi Đống trước ở ngõ Sầm Công, nay là phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Sầm Nghi Đống là tướng theo Tôn Sĩ Nghị sang chiếm đóng thủ đô Đông Kinh (Thăng Long). Tôn 
Sĩ Nghị bị vua Quang Trung đánh đuổi về nước năm 1789. Sầm Nghi Đống chạy không kịp, thắt 
cổ tự tử. Sau này, khi việc bang giao trở lại bình thường, vua Quang Trung đã cho phép Hoa kiều 
ở Hà Nội lập đền thờ.

1   Bảy câu thơ đầu giúp em 
hình dung điều gì?

2   “Ta” trong câu thơ cuối là 
những ai?
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Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1

 
 (In trong Hồ Xuân Hương – Thơ và Đời (in lần thứ 6), NXB Văn 

học, 2005)

Suy ngẫm và phản hồi

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM 
HIỂU RÕ BẢN THÂN2

Thô-mát Am-xơ-trong (Thomas Armstrong)

Trải nghiệm cùng văn bản

 

1  Thái thú: một chức quan có từ thời nhà Hán Trung Quốc, tương đương chức tri huyện. Ở đây chỉ 
Sầm Nghi Đống, nguyên Thái thú quận Điền Châu, triều đại nhà Thanh. Sang Đông Đô, Việt Nam, 
Sầm Nghi Đống cũng giữ chức Thái thú, dưới quyền chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị. Tháng Giêng năm Kỉ 
Dậu (1789), khi vua Quang Trung cho binh sĩ tấn công, triệt hạ đồn Ngọc Hồi, quân Thanh tan tác, 
Sầm Nghi Đống cùng đường phải tự thắt cổ mà chết. 

2  Nhan đề do nhóm biên soạn đặt. 

  Em hiểu thế nào về câu 
thơ cuối?
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(Theo Bạn thông minh hơn bạn nghĩ, Thu Trang và Ngọc Bích dịch,  
NXB Lao động – Xã hội, 2017)

Suy ngẫm và phản hồi
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     (Trần Tế Xương, Tự trào I)

     (Hồ Xuân Hương, Mời trầu)

     (Nguyễn Khuyến, Tiến sĩ giấy)

  

     (Nguyễn Khuyến, Bạn đến chơi nhà)

 
     (Hồ Xuân Hương, Đề đền Sầm Nghi Đống)

 
     (Hồ Xuân Hương, Đề đền Sầm Nghi Đống)
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    (Trần Tế Xương, Tự trào I)

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
   TỰ TRÀO1 I
     Trần Tế Xương      
 

2

3

 
4  

(In trong Thơ văn Trần Tế Xương, NXB Văn học, 2010)

Hướng dẫn đọc

1 Tự trào: tự châm biếm, chế giễu bản thân.
2 Phụ lão: người cao tuổi (nói chung).
3 Văn thân: những người có tri thức nhưng không ham công danh bổng lộc, chỉ sống an nhàn ở  

quê nhà.
4 Cuộc chuyển vần: ý chỉ sự thay đổi của cuộc đời. 

Khi đọc một bài thơ trào phúng, 
em cần:

– Xác định và phân tích những thủ 
pháp nghệ thuật trào phúng.

– Làm rõ tình cảm, cảm xúc của 
tác giả; chủ đề, tư tưởng, thông 
điệp của bài thơ.
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VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

 ( ) 

Rằm tháng Giêng là bài thơ viết bằng chữ Hán của  
Hồ Chí Minh. Tác phẩm dùng nhiều chất liệu thơ Đường 
nhưng vẫn là một thi phẩm đặc sắc, mang vẻ đẹp, sức sống 
và tinh thần của thời đại mới. Bài thơ thể hiện tinh thần lạc 
quan và tình yêu thiên nhiên sâu sắc của Bác.(1)

 Trước hết, bài thơ Rằm tháng Giêng hấp dẫn tôi bởi vẻ 
đẹp của hình thức nghệ thuật.(2) Tác phẩm có vẻ đẹp cổ điển 
của thơ Đường, thể hiện qua việc sử dụng những chất liệu 
như vầng trăng, làn nước, bầu trời trong mối quan hệ thống 
nhất hài hoà.(2a) Nguyên tiêu là rằm tháng Giêng, một đêm 
trăng viên mãn đầu tiên của một năm, một đêm trăng mùa 
xuân: Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên (Đêm nay rằm 
tháng Giêng, trăng tròn đầy).(**) Câu thơ đầu tiên ghi nhận 
về thời gian mà mở ra cả không gian bát ngát của bầu trời 
với vầng trăng rằm tròn đầy, viên mãn.(*) Câu thơ thứ hai 
tiếp nối câu thơ thứ nhất mở rộng không gian theo chiều 
dài, chiều rộng, chiều cao, từ mặt nước đến bầu trời:(*) Xuân 
giang, xuân thuỷ, tiếp xuân thiên (Sông xuân, nước xuân, tiếp 
nối trời xuân). Ba chữ “xuân” liên tiếp xuất hiện trong một 
câu thơ nhấn mạnh vẻ đẹp tràn đầy sức sống của mùa xuân. 
Mùa xuân, sắc xuân, vẻ đẹp tươi mới của xuân xanh dâng 
lên trên dòng sông, làn nước và cả bầu trời mùa xuân.(**) 
Phải có đôi mắt tinh tế, lạc quan, yêu đời, trẻ trung mới tạo 
được một bức tranh mùa xuân đẹp như thế. 

Bài thơ còn đặc sắc ở bút pháp chấm phá và "tả cảnh 
ngụ tình" của thơ Đường.(2b) Chỉ một vài nét gợi như một 
vầng trăng, làn nước, nơi khói sóng thăm thẳm,... nhà thơ 

bài

Thân 
bài

(*) Nêu lí lẽ.

(**) Đưa ra các bằng 
chứng từ tác phẩm 
làm sáng tỏ lí lẽ.

(1) Giới thiệu bài 
thơ và tác giả, nêu 
chủ đề và một vài 
nét đặc sắc về hình 
thức nghệ thuật 
của tác phẩm.

(2) Luận điểm 1: 
Đặc sắc về nghệ 
thuật: (2a) chất liệu 
thơ Đường; (2b) Bút 
pháp chấm phá và 
“tả cảnh ngụ tình” 
của thơ Đường.  
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đã hoạ nên bức tranh đêm trăng mùa xuân đầy sức sống. 
Qua đó, người đọc nhận ra tinh thần lạc quan và tình yêu 
thiên nhiên của thi nhân. Rằm tháng Giêng bộc lộ sự hoà 
nhập vào thiên nhiên của người chiến sĩ dù cách mạng 
đang trong tình thế khó khăn. 

Mặt khác, sức hấp dẫn của bài thơ còn đến từ chủ đề. Các 
biện pháp nghệ thuật là chìa khoá để người đọc hiểu được 
chủ đề của bài thơ:  tinh thần lạc quan của người chiến sĩ 
cách mạng.(3) Hai câu “chuyển”, “hợp” tạo được không khí 
hiện đại, thời kì kháng chiến chống Pháp nơi chiến khu  
Việt Bắc của ta. Đây là cuộc họp của Bộ chỉ huy kháng chiến 
diễn ra tại một thời điểm bí mật, vào tháng Giêng năm 1948, 
khi lực lượng chúng ta còn yếu thế, thế lực của giặc đang 
mạnh. Nhưng sau khi những việc trọng đại đã được giải 
quyết, con thuyền trở về tràn đầy ánh trăng: Dạ bán quy lai 
nguyệt mãn thuyền (Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh 
trăng).(**) Nỗi cô đơn và nỗi buồn man mác thường thấy 
trong thơ Đường đã nhường chỗ cho tư thế ung dung, đĩnh 
đạc của người chiến sĩ, vì đã thấu triệt quy luật vận động của 
lịch sử mà có niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng. Tình 
cảm của tác giả trong bài thơ có sức lan toả, giúp cho người 
đọc cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của thiên nhiên đồng thời có 
niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến.(*)

Nhìn chung, Rằm tháng Giêng là bài thơ có sự kết hợp 
hài hoà, khéo léo giữa chất liệu của thơ Đường với tinh 
thần của thời đại mới – tinh thần lạc quan cách mạng. 
Tuy còn nhiều khó khăn, gian khổ, phải đến nơi “khói 
sóng sâu thẳm” để họp bàn quân cơ trọng đại nhưng 
khi nhìn thấy vị chỉ huy của cuộc kháng chiến bình tĩnh, 
ung dung trên con thuyền lướt đi trong đêm trăng rằm 
lộng lẫy thì mọi người có quyền tin tưởng, lạc quan 
ở ngày toàn thắng. Sức mạnh tinh thần của Chủ tịch  
Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc ta niềm tin mãnh liệt và 
sức mạnh to lớn để chiến thắng quân thù.

(Theo Trần Khánh Thành, Giảng văn Văn học Việt Nam Trung học cơ sở,  
NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)

(3) Luận điểm 2: 
Chủ đề của tác 
phẩm.

(4) Khẳng định lại 
chủ đề và đặc sắc 
về hình thức nghệ 
thuật, nêu cảm 
nghĩ về tác phẩm.

bài
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

 

PHIẾU TÌM Ý

Phân tích bài thơ: chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

1. Tên bài thơ: 

2. Tên tác giả: 

3. Chủ đề của bài thơ: 

4. Một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật:

Hình thức nghệ thuật Tác dụng

... ...
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Mở bài
– Giới thiệu tác phẩm văn học (tên tác phẩm, tác giả,...).

– Nêu khái quát về chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật 
của tác phẩm. 

Thân bài

– Nêu chủ đề của tác phẩm.

– Chỉ ra và phân tích tác dụng một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật 
của tác phẩm.

Kết bài

– Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức 
nghệ thuật trong tác phẩm.  

– Nêu suy nghĩ/ cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản 
thân.

 

Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ:  
chủ đề và nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở bài

Nêu tên bài thơ, thể loại và tên tác giả (nếu có).

Nêu khái quát nét đặc sắc của tác phẩm (chủ đề,  
yếu tố hình thức nổi bật,…).

Thân bài

Nêu chủ đề của tác phẩm.

Nêu một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của 
tác phẩm (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,...).
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Phân tích giá trị của một số nét đặc sắc về hình thức 
nghệ thuật.

Sử dụng các bằng chứng có trong tác phẩm.

Sử dụng các phương tiện liên kết để liên kết các ý kiến, 
lí lẽ, bằng chứng.

Kết bài

Khẳng định một vài nét đặc sắc nổi bật của tác phẩm 
(chủ đề, hình thức nghệ thuật,…).

Nêu suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc  
bài học bản thân rút ra từ tác phẩm.

Diễn đạt Viết đúng chính tả, từ vựng, ngữ pháp.

NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
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PHIẾU CHUẨN BỊ THẢO LUẬN NHÓM

Chủ đề thảo luận: 

Mỗi người có thể tự nhận thức về ưu điểm, nhược điểm của bản thân hay không? Vì sao?

I. CÁC Ý KIẾN, LÍ LẼ, BẰNG CHỨNG CỦA TÔI

Ý kiến của tôi Lí lẽ Bằng chứng

… … …

… … …

II. TRAO ĐỔI VỚI CÁC Ý KIẾN TRÁI CHIỀU (DỰ KIẾN)

Ý kiến trái chiều Phản hồi của tôi

… …
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Bạn đến chơi nhà
Đề đền  

Sầm Nghi Đống
Tự trào I

Thủ pháp trào phúng

Tình cảm, cảm xúc của tác giả

Chủ đề

Thông điệp

Nhận xét chung



I. ĐỌC

A B

1. Thơ thất ngôn bát cú luật Đường
a. là một bộ phận của văn học trào phúng, 
dùng tiếng cười để châm biếm, phê phán xã 
hội hoặc tự phê bình bản thân.

2. Thơ thất ngôn tứ tuyệt luật Đường

b. thuộc kiểu văn bản thông tin, trong đó 
người viết cung cấp các thông tin về một cuốn 
sách hoặc bộ phim, đồng thời trình bày cảm 
nhận, đánh giá của người viết nhằm giới thiệu, 
khuyến khích mọi người đọc cuốn sách hoặc 
xem bộ phim đó. 

3. Truyện lịch sử
c. là thể thơ mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có 
bảy chữ.

4. Bài văn giới thiệu một cuốn sách 
hoặc một bộ phim

d. là loại truyện lấy đề tài lịch sử (lịch sử quốc 
gia, dân tộc, dòng họ, danh nhân,...) làm nội 
dung chính.

5. Thơ trào phúng
đ. là thể thơ mỗi bài có tám câu, mỗi câu có 
bảy chữ.

STT Thuật ngữ Khái niệm/ đặc điểm

1 Cốt truyện đơn tuyến

2 Cốt truyện đa tuyến

3 Nhân vật chính

4 Chi tiết tiêu biểu
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Truyện cười Thơ trào phúng

Nét tương đồng

Đặc điểm riêng

II. TIẾNG VIỆT

(Truyện cười dân gian Việt Nam, Con rắn vuông)

     (Tố Hữu, Nhớ đồng)
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(Nguyễn Quang Thiều, Tôi khóc những cánh đồng rau khúc)

III. VIẾT

Kiểu bài Khái niệm Đặc điểm Bố cục

Bài văn phân tích một tác 
phẩm văn học

Văn bản thuyết minh giới 
thiệu một cuốn sách

Bài văn kể lại một chuyến đi 
hay một hoạt động xã hội

STT Ý kiến Đúng Sai
Lí giải 

(nếu sai)

1 Khi viết bài phân tích một tác phẩm văn học, cần 
phải tách riêng luận điểm về chủ đề và về các đặc sắc  
nghệ thuật.

2 Với bài phân tích một tác phẩm văn học, cần nêu càng 
nhiều bằng chứng càng tốt.

3 Với bài phân tích một tác phẩm văn học, lí lẽ là phần kể 
lại nội dung của tác phẩm.

4 Khi viết bài phân tích một tác phẩm văn học, lí lẽ là 
những lí giải, đánh giá, phân tích về các bằng chứng 
trong văn bản, giúp làm sáng tỏ luận điểm.
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5 Khi viết bài văn kể về một hoạt động xã hội, có thể tuỳ 
ý sử dụng ngôi kể.

6 Đối với bài văn kể về một chuyến đi hay một hoạt động 
xã hội, cần kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm để bài văn 
thêm sinh động, chân thực.

7 Có thể kể về một chuyến đi và một hoạt động mà bản 
thân không trực tiếp tham gia.

8 Khi viết bài giới thiệu về một cuốn sách yêu thích, cần tóm 
tắt nội dung và nêu các thông tin về cuốn sách.

9 Trong bài giới thiệu về một cuốn sách, cần trực tiếp 
khuyến nghị mọi người đọc sách.

 

IV. NÓI VÀ NGHE

 

Cách trình bày Tác dụng

Cầm theo cuốn sách 
và giới thiệu

Giúp phần giới thiệu được trực quan, lôi cuốn đối với người nghe.

Mở đầu bài giới thiệu 
bằng trò chơi liên 
quan đến cuốn sách

Khơi gợi sự tò mò, tạo hứng thú cho người nghe.

... ...
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TT Tiếng nước ngoài Phiên âm tiếng Việt Trang
A Anna Vasilyevna An-na Va-xi-li-ep-na 33, 34, 35, 36, 37

B
Blanchotte Blăng-sốt 26, 27, 28, 29, 30, 31
bloison blu-dông 36

C
Chargeurs Réunis Sác-giơ Rê-uy-ni 87
Cosette Cô-dét 53

F
Fantine Phăng-tin 53
Franc Phờ-răng 87

J Jean Valjean Giăng Van-giăng 53

G
Gavroche Ga-vơ-rốt 53
Guy de Maupassant Guy đơ Mô-pát-xăng 2, 25

I Iwasaki Chihiro I-qua-sa-ki Chi-hi-rô 55
H Hamburg Ham-bơ 59

K

Kasey Ka-sây 35
Karlovy Vary Ca-lo-vi Va-ri 49
Kobayaski Sosaku Kô-ba-gia-sơ-ki Sô-sa-ku 55
Kuroyanagi Tetsuko Ku-rô-gia-na-ghi Tét-su-kô 55, 56

L

Latouche-Tréville La-tu-sơ Tơ-rê-vin 84, 86, 87, 88
Louis Édouard Maisen Lu-i Ê-đu-a Mai-sen 86, 88
Lucky Lấc-ki 59
Luis Sepúlveda Lu-i Se-pun-vê-đa 58

M Moscow Mát-xcơ-va 49

P
Philip Remy Phi-líp Rê-mi 30
Poster pot-xtơ 14

S
Sandal Xăng-đan 86
Savushkin Xa-vu-skin 33, 34, 35, 36, 37
Simon Xi-mông 2, 25, 26, 27,  28, 29,…

T
Thomas Armstrong Thô-mát Am-xơ-trong 3, 101
Tomoe Tô-mô 55, 56, 57
Totto-chan Tốt-tô-chan 2, 55, 56, 57, 65

V
Vecni Vec-ni 35
Victor Hugo Vích-to Huy-gô 52

Y Yuri Nagibin Iu-ri Na-ghi-bin 2, 33
Z Zorba Gioóc-ba 59
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TT
 Yếu tố 

Hán Việt
Bài Nghĩa

Từ ngữ chứa yếu tố  
Hán Việt

Trang

B

Bại 6, 9 Thua, thất bại Bại vong (B6),  
đại bại (B9),…

8, 79,…

Bào 6, 9 Bào thai, anh em, dùng 
chỉ người một nước hoặc 
cùng dân tộc 

Kiều bào (B6),  
đồng bào (B9),…

11, 85

9 Áo rộng khoác ngoài Chiến bào (B9),… 74, 79

Biệt 6, 7, 8 Khác, riêng Biệt ngữ (B6), khác biệt 
(B7), biệt tài, biệt lập 
(B8),…

17, 21, 50, 
53,...

C
Cốt 2, 9 – Thành phần chủ yếu 

– Phẩm chất, khí chất 

– Cốt truyện (B7),… 

– Cốt cách (B9),…

– 17, 18, 25,…

– 66, 91

D

Dã 9 – Đồng nội, quê mùa 

– Không chính thức 

– San dã (B9),… 

– Dã sử (B9),…

– 71

– 78, 79

Diễn 7, 8, 9 – Trình bày, biểu diễn 
trước công chúng 

– Nói cho tỏ hết nghĩa ra 

– Đạo diễn, diễn viên 
(B8),… 

– Diễn đạt (B6), diễn tả 
(B8), diễn ca (B9),…

– 45, 49,…

– 7, 46, 70,…

Đ

Định 6, 9 – Đã đúng, đã quy định

– Làm cho chắc chắn, 
không thay đổi 

– Định phận (B6) 

– Khẳng định (B6), phủ 
định (B9), quyết định (B6)

– 8,…

– 12, 66, 18,…

Đích 9 – Đích để bắn tên 

– Chính xác, thuộc về 

– Trúng đích (B9),… 

– Đích thân (B9),…

– 72,… 

– 77,…

Đốc 9 Coi sóc, giám sát,  
đốc thúc 

Đô đốc, đốc suất,  
đốc chiến (B9),…

78, 79, 84,…

H

Hành 7, 8, 9 – Làm 

– Đi

– Hành hạ (B7), hành vi 
(B9), …

– Hành trình, du hành (B8), 
song hành, hành khách 
(B9),… 

– 29, 67,…

– 44, 47, 67, 
86,…

H
Hậu 6, 9 Phía sau, sau Hậu phương (B6), hậu sinh 

khả uý (B9)
11, 75

K

Kết 9 Thắt lại, kết lại, tụ lại Kết thúc (B7), kết nghĩa 
(B8),…

19, 52,…

Khí 8, 9 – Không khí

– Tinh thần, khí thế 

– Không khí (B8),…

– Khí thế (B9),…

– 50,…

– 75,…

9 Đồ dùng, dụng cụ Khí giới, binh khí (B9) 78, 79
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L
Lĩnh/ lãnh 9 – Điều khiển, đốc suất 

– Tiếp thu, hiểu biết 

– Lãnh binh (B9),…

– Lĩnh hội (B9),…

– 80,…

– 85,…

S

Sĩ 9 – Người, kẻ, binh lính

– Người trí thức 

– Tráng sĩ (B7), quân sĩ (B9), 
chiến sĩ (B10),…

– Mưu sĩ (B9),…

– 34, 72, 105

– 77,…

Sơn/ san 9 Núi San dã, sơn cước (B9) 71, 76

T

Tác 6 Làm, tạo nên Tác phẩm, tác dụng (B7) 17, 30,...

Tâm 9 Lòng dạ Tâm phúc, tâm sự (B9) 74, 85

Thân 6, 9, 10 – Thân thiết 

– Tự chính mình 

– Thân mật (B10),…

– Đích thân (B9), bản thân 
(B6),…

– 97,…

– 4, 14, 77,…

Thủ 8 Lấy được Tranh thủ (B8),… 52,…

8, 9 Giữ Thủ thư (B8), trấn thủ 
(B9),…

52, 78,…

9, 10 – Người chuyên nghề

– Làm

– Thuỷ thủ (B9),…

– Thủ pháp (B10),…

– 87,…

– 96, 97, 99,…

Thư 6, 8, 9 Sách, sách vở Thiên thư (B6), thư viện, 
thủ thư (B8), thư sinh 
(B9),…

8, 52, 86,…

Tiêu 7, 10 – Địa điểm quân sự 

– Dấu mốc, đích nhắm

– Tiền tiêu (B7),… 

– Mục tiêu (B10),…

– 32,…

– 101,…

Tiệt 6 Rõ ràng Tiệt nhiên (B6) 8

Tố 8 Chất, nguyên chất,  
căn bản

Tố chất (B8) 57

Tổ 6 Ông cha Tổ quốc (B6) 4, 10, 12, 
16,…

T

Tòng 6 Đi theo Tòng quân (B6) 11

 Tuyến 9 Đường, tia Đơn tuyến, đa tuyến (B9) 17, 18

Trào 10 Chế nhạo, cười nhạo Trào phúng, tự trào (B10) 96, 97, 98, 
99,…

Trắc 6 Âm trắc Bằng/ trắc (B6) 5, 6,…

9 Lường trước Bất trắc (B9) 80

Truyền 8, 9 – Truyền lại cho người 
sau, để lại cho đời sau 

– Chuyển đi

– Lưu truyền, truyền thống, 
gia truyền (B9),… 

– Truyền tải (B8),  
truyền lệnh (B9),… 

– 66, 70, 82,…

– 45, 78,…

V
Vong 6, 9 Chết, mất, bị tiêu diệt Bại vong (B6), diệt vong 

(B9),…
8, 67,…
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TT Thuật ngữ Giải thích Trang

B

Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ được dùng hạn chế trong một nhóm 
người có chung một đặc điểm nào đó (nghề nghiệp, vị trí 
xã hội, tuổi tác,…). 

18, 19, 33,…

Bố cục (thơ tứ tuyệt 
và thất ngôn  
bát cú)

gồm bốn phần: Khai – Thừa – Chuyển – Hợp (thơ tứ tuyệt); 
Đề – Thực – Luận – Kết (thơ thất ngôn bát cú).

4, 5, 8,10,…

Bối cảnh (trong 
truyện lịch sử) 

là thời gian, không gian trong truyện. Truyện lịch sử tái 
hiện sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với một khoảng thời gian 
năm tháng, niên đại, thời đại cụ thể trong quá khứ. Quá 
khứ ấy thường cách xa thời điểm tác giả viết tác phẩm. 
Không gian truyện lịch sử gắn với thời gian, xác định về 
niên đại, thời đại cụ thể. Trong bối cảnh (thời gian – không 
gian) ấy, cuộc sống con người và không khí thời đại hiện 
lên rõ nét, không lẫn với thời gian, không gian khác.

67, 68, 77,…

C

Câu cảm là câu biểu lộ cảm xúc của người nói (hoặc người viết). 66, 68, 98,…

Câu hỏi là câu dùng để hỏi. 68, 87,…

Câu khiến là câu dùng để yêu cầu, đề nghị, ra lệnh,… 66, 68,…

Câu kể là câu dùng để kể, miêu tả, thông báo, nhận định,... 66, 68,…

Câu khẳng định là câu dùng để khẳng định các hành động, trạng thái, tính 
chất, đối tượng trong câu.

66, 68,…

Câu hỏi tu từ là câu hỏi không nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời mà 
được sử dụng để nhấn mạnh nội dung người nói, người 
viết muốn gửi gắm.

4, 7,…

Câu phủ định là câu phủ nhận các hành động, trạng thái, tính chất,  
đối tượng. 

66, 68,...

Chi tiết  
tiêu biểu  
(trong truyện)

là những chi tiết chọn lọc, có giá trị biểu đạt và thẩm mĩ 
vượt trội trong truyện, có thể mang lại sự bất ngờ, gây chú 
ý hoặc sự thích thú đối với người đọc và góp phần quan 
trọng trong việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

17, 18, 25,…

Cốt truyện (trong 
truyện lịch sử)

truyện lịch sử kết nối nhiều loại sự kiện liên quan đến 
quá trình hình thành, hưng thịnh, diệt vong của các nhà 
nước, những biến cố lớn trong đời sống xã hội ở một quốc 
gia, quan hệ giữa các quốc gia,... nên thường sử dụng cốt 
truyện đa tuyến. 

67, 77, 88,…
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Cốt truyện  
đa tuyến 

là cốt truyện có từ hai chuỗi sự kiện trở lên, gắn với hai 
hay hơn hai tuyến nhân vật, tạo thành nhiều tuyến truyện, 
đan xen nhau và ít nhiều độc lập với nhau. Các tác phẩm 
tự sự nhiều chương/ hồi như truyện lịch sử, truyện khoa 
học viễn tưởng, truyện trinh thám, tiểu thuyết hiện đại,... 
thường dùng cốt truyện đa tuyến.

17, 18, 25,...

Đ

Cốt truyện  
đơn tuyến

là cốt truyện chỉ có một chuỗi sự kiện đơn giản, gắn với 
một vài nhân vật chính tạo thành một tuyến truyện duy 
nhất.

17, 18,...

Đảo ngữ là biện pháp tu từ thay đổi vị trí thành phần trong cụm 
từ, trong câu để nhấn mạnh ý nghĩa, làm cho sự diễn đạt 
thêm sinh động, gợi cảm và giàu âm hưởng.

7,12, 16,…

Đối (thơ tứ tuyệt và 
thất ngôn  
bát cú)

là cách đặt câu sóng đôi sao cho ý và chữ trong hai câu 
ấy cân xứng với nhau. Thơ thất ngôn bát cú quy định câu 
thứ 3 đối với câu thứ 4, câu thứ 5 đối với câu thứ 6. Thơ tứ 
tuyệt không có quy định đối cụ thể và khắt khe như thơ 
thất ngôn bát cú.

8, 10,...

L

Luật (thơ tứ tuyệt 
và thất ngôn  
bát cú)

là cách sắp đặt tiếng bằng, tiếng trắc trong các câu của 
một bài thơ. Luật bằng trắc của thơ thất ngôn bát cú, hoặc 
thất ngôn tứ tuyệt thường được tóm tắt bằng câu: “nhất 
– tam – ngũ bất luận, nhị – tứ – lục phân minh”, tức là các 
tiếng (âm tiết) thứ nhất, thứ ba, thứ năm trong câu không 
cần sắp xếp theo đúng luật bằng trắc; còn các tiếng thứ 
hai, thứ tư, thứ sáu trong câu cần thể hiện luật bằng/ trắc 
rõ ràng.

5, 6, 8,…

N

Ngôn ngữ (trong 
truyện lịch sử)

mang đậm sắc thái của một thời đại đã qua, thể hiện qua 
các chi tiết miêu tả thiên nhiên, đồ vật, ngoại hình nhân vật, 
cách sử dụng từ ngữ của người kể chuyện, cách nghĩ, cách 
nói năng của nhân vật trong một bối cảnh lịch sử cụ thể.

68, 88, 98,…

Nhịp (thơ tứ tuyệt 
và thất ngôn  
bát cú)

thường là 2/2/3 hoặc 4/3 đối với thơ thất ngôn và 2/3 đối 
với thơ ngũ ngôn.

8, 10,…

Niêm (thơ tứ tuyệt 
và thất ngôn  
bát cú)

là sự kết dính về âm luật của hai câu thơ trong bài thơ luật 
Đường. Hai câu thơ được gọi là niêm với nhau khi tiếng 
thứ hai của hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, 
hoặc cùng là trắc; như vậy, bằng niêm với bằng, trắc niêm 
với trắc. Thơ thất ngôn bát cú quy định niêm luật như sau: 
câu 1 niêm với câu 8; câu 2 niêm với câu 3; câu 4 niêm với 
câu 5; câu 6 niêm với câu 7; câu 8 lại niêm với câu 1. Thơ 
thất ngôn tứ tuyệt quy định câu 1 niêm với câu 4; câu 2 
niêm với câu 3.

5, 6, 8,…
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S

Sắc thái nghĩa là phần ý nghĩa bổ sung (ý nghĩa biểu cảm) bên cạnh phần 
nghĩa cơ bản của từ ngữ. Sắc thái nghĩa biểu thị tình cảm, 
thái độ, đánh giá, nhận định,… của người nói, người viết, 
chẳng hạn như sắc thái trang trọng, thân mật, coi khinh,…

99, 100, 105,…

T

Thành phần  
biệt lập trong câu

là thành phần phụ có tính độc lập với nòng cốt câu. 45

Thành phần  
cảm thán

được dùng để diễn tả cảm xúc của người nói. 45

Thành phần gọi – 
đáp 

được dùng để gọi đáp, tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao 
tiếp.

45

Thành phần nối kết được dùng để liên kết câu, đoạn. 45

Thành phần  
phụ chú

được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính 
của câu, thường được tách biệt bằng dấu gạch ngang, 
dấu phẩy, dấu ngoặc đơn hoặc dấu hai chấm.

45

Thành phần  
tình thái

được dùng để diễn tả thái độ, cách đánh giá của người nói 
đối với sự việc được nói đến trong câu.

45

Thơ thất ngôn  
bát cú

mỗi bài có tám câu, mỗi câu có bảy chữ. 5

Thơ trào phúng là một bộ phận của văn học trào phúng, trong đó các tác 
giả tạo ra tiếng cười và sử dụng tiếng cười để châm biếm, 
phê phán xã hội hoặc tự phê bình bản thân.

99, 100, 101

Thơ tứ tuyệt mỗi bài có bốn câu, mỗi câu có bảy chữ. 5

Thủ pháp  
trào phúng

thường là phóng đại, ẩn dụ, giễu nhại, lối nói nghịch lí,… 100

Truyện lịch sử là loại truyện lấy đề tài lịch sử (lịch sử quốc gia, dân tộc, 
dòng họ, danh nhân,…) làm nội dung chính, làm sống dậy 
bức tranh rộng lớn, sinh động về một thời đã qua và mang 
lại cho người đọc những nhận thức mới mẻ hay bài học 
sâu sắc.

67

V

Văn bản thông 
tin giới thiệu một 
cuốn sách hoặc  
bộ phim

cung cấp các thông tin về một cuốn sách hoặc bộ phim, 
đồng thời trình bày cảm nhận, đánh giá của người viết 
nhằm giới thiệu, khuyến khích mọi người đọc cuốn sách 
hoặc xem bộ phim đó.

45,…

Vần (thơ tứ tuyệt và 
thất ngôn 
bát cú)

cả bài thơ chỉ hiệp theo một vần (còn gọi là độc vận), vần 
gieo ở cuối câu thơ đầu và cuối các câu chẵn (vần chân), 
vần được sử dụng thường là vần bằng.

6, 8, 10,…
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HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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